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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
A. Phát triển vận động.
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng).

1 Thực hiện 
được các động 
tác trong bài 
tập thể dục: hô 
hấp, tay, 
lưng/bụng/lườ
n và chân

Bài 1: Tay đẹp                                             
- ĐT 1: Hô hấp
 - ĐT 2: Tay: 
giơ cao 
- ĐT 3: Lưng, 
bụng, lườn: cúi 
về phía trước
- ĐT 4: Chân: 
ngồi xuống

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X          1  



Bài 2: Thổi 
bóng.          
 - ĐT 1:  Thổi 
bóng.         
- ĐT 2: Đưa 
bóng lên cao.       
- ĐT 3:  Cầm 
bóng lên. 
- ĐT 4: Bóng 
nẩy.                                            

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

 X         1  

Bài 3: Tập với 
nơ.         
- ĐT 1: Thổi nơ.         
- ĐT 2: Giơ nơ 
lên cao. 
- ĐT 3: Chạm 
nơ xuống sàn.
 - ĐT 4: Bật 
nhảy.                                             

Tổ Sân 
chơi

Thể 
chất

  X        1  

Bài 4: Chim sẻ:                   
- ĐT 1:Chim 
hót.                    
- ĐT 2: Chim 
vẫy cánh.          
- ĐT 3: Chim 
mổ thóc.           
 - ĐT 4: Chim 
bay.    

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  



Bài 5:  Tập với 
quả             
 - ĐT1: Hô hấp: 
Ngửi quả.   
 - ĐT2 Tay: (dấu 
quả)Trẻ đưa 2 
tay ra trước, dấu 
tay sau lưng   
  - ĐT 3(bụng) 
cúi khom người 
về phía trước vờ 
nhặt quả,
- ĐT 4( Chân): - 
nhẩy lên hái quả 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

    x      1  

Bài 6:  Cây cao 
cây thấp         
 - ĐT1: Hô hấp: 
Ngửi quả.   
 - ĐT2 Tay: (dấu 
quả)Trẻ đưa 2 
tay ra trước, dấu 
tay sau lưng   
  - ĐT 3(bụng) 
cúi khom người 
về phía trước vờ 
nhặt quả,
- ĐT 4( Chân): - 
nhẩy lên hái quả 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     X     1  



Bài 7: Tập với 
nơ.         
- ĐT 1: Thổi nơ.         
- ĐT 2: Giơ nơ 
lên cao. 
- ĐT 3: Chạm 
nơ xuống sàn.    
- ĐT 4: Bật 
nhảy.                                             

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

      x    1  

Bài 8: Máy bay.         
- ĐT 1: Máy bay 
chuẩn bị cất 
cánh.   
- ĐT 2: Máy bay 
cất cánh        
 - ĐT 3: Máy 
bay bay.               
- ĐT 4: Máy bay 
hạ cánh.                         

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  

Bài 9: Tập với 
vòng .      
- ĐT 1: Hô hấp.                         
- ĐT 2: Đưa 
vòng lên cao.        
- ĐT 3: Cầm 
vòng lên.                
- ĐT 4: Nhảy 
vào vòng.                                       

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

        x  1  



Bài 10: Tập với 
hoa .      
- ĐT 1: Hô hấp.                   
- ĐT 2: Hai tay 
giơ cao vẫy hoa.   
- ĐT 3: Cầm hoa 
quay người sang 
hai bên                              
- ĐT 4: Trồng 
hoa ngồi xuống 
đứng lên                                       

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

         x  1  

2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu

* Vận động: Tập bò, trườn.
Tiết học "Bò 
thẳng hướng".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X          1  2 Biết bò thẳng 
hướng trong 
đường hẹp (3m 
x 35 - 40)

Tiết học "Bò 
thẳng hướng 
trong đường 
hẹp".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

 x         1  

Tiết học"Bò  
trong đường 
ngoằn nghoèo 
có mang vật trên 
lưng"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  
3

Biết phối hợp 
tay, chân, cơ 
thể trong khi 
bò để giữ được 
vật đặt trên 
lưng Tiết học"Bò 

theo hướng 
thẳng có mang 
vật trên lưng"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x        1  

4 Biết bò chui 
qua cổng (cao 
50cm, rộng 
40cm) 

Tiết học: Bò 
chui qua cổng

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  



Tiết học Bò qua 
vật cản.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

    x      1  5 Biết bò đến vật 
cản và trườn 
qua vật cản 
(cao 10-15cm, 
rộng khoảng 
20-25cm) bò 
tiếp khoảng 
2m, đứng dậy 
đi về chỗ hoặc 
lấy đồ chơi

Tiết học Bò, 
trườn qua vật 
cản.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

        x  1  

* Vận động: đi, chạy.
 Tiết học: Đi 
theo hiệu lệnh

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X          1  

 Tiết học "Đi 
theo hướng 
thẳng". 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x        1  

6 Giữ được 
thăng bằng 
trong vận động 
đi/chạy,trong 
đường zich 
zắc, có thay 
đổi tốc độ 
nhanh/chậm 
theo hiệu lệnh 
của cô
 

Tiết học : Đi 
theo đường zich 
zắc

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

x 1

 Tiết học "Đi 
trong đường 
hẹp". 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

 x         1  7 Giữ được 
thăng bằng khi 
đi trong đường 
hẹp (dài 3m, 
rộng 25cm) có 
bê vật trên tay

 Tiết học "Đi 
trong đường hẹp 
bước qua vật 
cản". 

Tổ Phò
ng 
chứ
c 
năn
g

Thể 
chất

   x       1  



 Tiết học "Đi 
trong đường 
ngoằn ngoèo"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

      x    1  8  Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể trong vận 
động đi trong 
đường ngoằn 
nghèo .

 Tiết học "Đi 
trong đường 
ngoằn ngoèo 
bước qua vật 
cản"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

        x  1  

9 Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể trong vận 
động đi bước 
qua vật kê cao

Tiết học "Đi 
bước qua vật kê 
cao".

Tổ Phò
ng 
chứ
c 
năn
g

Thể 
chất

     x     1  

Tiết học:"Đi có 
mang vật trên 
tay"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

 x         1  

Tiết học:"Đi 
trong đường hẹp 
có mang vật trên 
tay"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

         x 1  

10 Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể trong vận 
động đi có 
mang vật trên 
tay

Tiết học:"Đi 
trong đường 
ngoằn ngoèo có 
mang vật trên 
tay"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  

11 Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể trong vận 
động đi bước 
vào các ô

Tiết học "Đi  
bước vào các ô".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x        1  

12 Giữ được 
thăng bằng cơ 

Tiết học "Đi kết 
hợp với chạy"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

    x        



thể trong vận 
động đi kết 
hợp với chạy

13  Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể trong vận 
động b ước lên 
xuống có bậc 
vịn 

Tiết học: Bước 
lên xuống có 
bậc vịn 

Tổ Phò
ng 
chứ
c 
năn
g

Thể 
chất

      x    1  

14 Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể trong vận 
động chạy đổi 
hướng

Tiết học "Chạy 
đổi hướng".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x        1  

15 Biết chạy 
thẳng hướng 
tới đích 
(khoảng 5-7 
m)

 Tiết học "Chạy 
theo hướng 
thẳng"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X         1  

Tiết học: Đứng 
co 1 chân.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  16 Biết giữ thăng 
bằng cơ thể 
đứng co 1 chân 
(tối thiểu cách 
đất khoảng 10-
12cm), giữ 
khoảng 2-3s 
sau đó đổi 
chân

Tiết học: Đứng 
co 1 chân (tối 
thiểu cách đất 
khoảng 10-
12cm, giữ 
khoảng 2-3s sau 
đó đổi chân)

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

         x 1  

* Vận động: bước, nhún, bật..
17 Giữ được 

thăng bằng cơ 
thể trong vận 

Tiết học: Bật tại 
chỗ

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  



động bật tại 
chỗ

18 Giữ được 
thăng bằng 
trong vận động 
bật qua vạch 
kẻ và chân 
không giẫm 
vào vạch.

Tiết học "Bật 
qua vạch kẻ"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x     1  

19 Giữ được 
thăng bằng 
trong vận động 
bật tiến về phía  
trước.

Tiết học: Bật 
tiến về trước.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

    x      1  

* Vận động: 
Tập tung, ném, 
bắt

. . . . . . . . . . . .  . . .

Tiết học " Tập 
tung  bóng ".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  

Tiết học "Tung  
bóng bằng 2 
tay".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x     1  

20 Biết thực hiện 
phối hợp vận 
động tay, mắt 
trong vận động 
tung bắt bóng 
cùng với cô. Ở 
khoảng cách 
1m

Tiết học "Tung  
bóng với cô".

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

      x    1  

Tiết học "Ném 
bóng vào đích".

Tổ Phò
ng 
chứ
c 
năn
g

Thể 
chất

      x    1  21 Biết thực hiện 
phối hợp vận 
động tay - mắt: 
Ném bóng vào 
đích xa ở phía 
trước với 
khoảng cách 1 
- 1,2m 

Tiết học : Ném 
bóng về phía 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x     1  



trước bằng 1 tay 
( đích xa 1-
1,2m)
Tiết học "Ném 
bóng về phía 
trước"

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

 x         1  22 Biết thể hiện 
sức mạnh cơ 
bắp trong vận 
động: ném xa 
lên phía trước 
bằng 1 tay (tối 
thiểu 1,5 m)

Tiết học: Ném 
xa lên phía trước 
bằng một tay  
(tối thiểu 1,5 m)

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x     1  

23  Thể hiện sức 
mạnh cơ bắp 
trong VĐ Ném 
bóng qua dây.

Tiết học "Ném 
bóng qua dây".

Tổ Phò
ng 
chứ
c 
năn
g

Thể 
chất

       x   1  

*Các trò chơi vận động  
24 Trẻ có khả 

năng phối hợp 
các cử động 
của đôi chân 
bàn tay, ngón 
tay ,phối hợp 
tốt tay - mắt 

Lộn cầu vồng 
,chi chi chành 
chành ….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

X          1  



Bóng tròn to Cái 
chuông nhỏ,Tập 
tầm vông….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Thể 
chất

 x         1  

Nhảy lò cò 
,cướp cờ,….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

  x        1  

Cáo và thỏ ,con 
bò rựa ….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

   x       1  

Gieo hạt nảy 
mầm, Lá và gió 
,Hái quả…..

Tổ Sân 
chơi 
khu 
3

Thể 
chất

    x      1  

trong các trò 
chơi theo các 
chủ đề

Mưa to mưa 
nhỏ,kéo cưa lừa 
xẻ,bong bóng xà 
phòng….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

     x     1  



Cái chuông nhỏ 
,bắt chước tạo 
dáng….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

      x    1  

Ô tô và chim xẻ 
,ô tô vào 
bến,làm theo 
đèn tí hiệu ,tàu 
hỏa

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Thể 
chất

       x   1  

Trời nắng trời 
mưa, mưa to-
mưa nhỏ, ….

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

        x  1  

  T/C: Tạo dáng, 
mèo đuổi chuột

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Thể 
chất

         x  1  

3. Các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt.



25 Thực hiện 
được các vận 
động xoa tay, 
chạm các đầu 
ngón tay với 
nhau, rót, 
nhào, khuấy, 
đảo, vò xé giấy

Tập các bài tập 
vận động tổng 
hợp phối hợp 
tay, mắt

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X x         2  

26 Biết đóng cọc 
bàn gỗ

Đóng cọc bàn 
gỗ 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X  x        2  

27 Biết dùng các 
ngón tay để 
nhón nhặt đồ 
vật

HĐNT: Nhóm 
nhặt đồ vật

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Thể 
chất

  x   x     2  

28 Có khả năng 
vận động cổ 
tay, bàn tay, 
ngón tay - thực 
hiện "múa 
khéo"

Tập các bài tập 
múa 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

        x x 2  

Trẻ thực hiện 
vận động nhào 
đất nặn;

 Lớp 
học

Thể 
chất

X          1  

Trẻ thực hiện 
vận động vẽ tổ 
chim

 Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  

29 Phối hợp được 
cử động bàn 
tay, ngón tay 
và phối hợp 
tay - mắt trong 
các hoạt động: 
nhào đất nặn; 
vẽ tổ chim.

HĐNT:Trẻ thực 
hiện vận động 
nhào đất nặn; vẽ 
mưa rơi

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

        x  1  



Tập xâu, luồn, 
buộc dây hoa 
,màu đỏ tặng các 
bạn Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

X          1  

Tập xâu, luồn, 
buộc dây hoa 
,màu đỏ, xanh 
vàng tặng cô 
Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

  x       x 2  

30 Phối hợp được 
cử động bàn 
tay, ngón tay 
và phối hợp 
tay - mắt trong 
các hoạt động: 
xâu vòng tay, 
chuỗi đeo cổ

Tập xâu, luồn, 
buộc dây hoa 
,màu đỏ, xanh 
tặng bà,tặng mẹ  
Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

      x    1  

Tập  luồn dây, 
cài, cởi cúc, 
buộc dây các 
loại đồ dung đồ  
chơi.Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

X          1  

Tập  luồn dây, 
cài, cởi cúc, 
buộc dây. các 
loạ hoa quả,  
Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

    x x     2  

31 Phối hợp được 
cử động bàn 
tay, ngón tay 
và phối hợp 
tay - mắt trong 
các hoạt động:  
cài, cởi cúc, 
buộc dây

Tập  luồn dây, 
cài, cởi cúc, 
buộc dây. các 
loại các con vật 

 Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  



….Góc chơi 
HĐVĐV

Tập  luồn dây, 
cài, cởi cúc, 
buộc dây.  các 
loại xe máy xe 
đạp.Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  

Chắp ghép hình 
các con vật .Góc 
chơi HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  

Chắp ghép hình 
các loại hoa 
.Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

    x x     2  

Chắp ghép hình 
các loại PTGT 
Góc chơi 
HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  

32  Phối hợp được 
bàn tay ngón 
tay, và phối 
hợp tay mắt 
trong các hoạt 
động chắp 
ghép…

Chắp ghép hình 
cac loại  ông 
mặt trời ….Góc 
chơi HĐVĐV

 Lớp 
học

Thể 
chất

        x  1  

Bé xếp trường 
mầm non,Hoạt 
động góc 
động…

 Lớp 
học

Thể 
chất

 x         1  33 Chồng, xếp 
được 6 - 8 khối 
không đổ

Bé xếp chuồng 
trại Hoạt động 
góc động…

 Lớp 
học

Thể 
chất

   x       1  



Bé  xếp vườn 
rau ,vườn 
hoa…Hoạt động 
góc động…

 Lớp 
học

Thể 
chất

    x x     2  

Bé xếp bể bơi 
Hoạt động góc 
động…

 Lớp 
học

Thể 
chất

        x  1  

Bé  xếp bãi đỗ 
xe…Hoạt động 
góc động…

 Lớp 
học

Thể 
chất

       x   1  

Tập cầm bút tô 
các con 
vật…HĐNT,HĐ
CTTD.

 Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

   x       1  

Tập cầm bút tô 
vẽ các loại đồ 
dung đồ  chơi 
HĐNT,HĐCTT
D.

 Lớp 
học

Thể 
chất

 x         1  

Tập cầm bút tô 
vẽ các loại đồ 
dùng gia đình 
HĐNT,HĐCTT
D.

 Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

      x    1  

Tập cầm bút tô 
vẽ các  loại xe 
máy xe đạp 
HĐNT,HĐCTT
D.

 Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

       x   1  

34 Bước đầu được 
làm quen với 
bút, tập cầm 
bút tô, vẽ 
nguệch ngoạc 
theo ý thích

Tập cầm bút tô 
vẽ các loại quả, 
các loại bánh 

 Lớp 
học

Thể 
chất

    x x     2  



HĐNT,HĐCTT
D.

35  Lật mở trang 
sách xem tranh 
ảnh theo chủ 
đề

     Tập lật mở 
sách ,truyện 
,tranh ảnh theo 
chủ đề Hoạt 
động góc văn 
học

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x x       2  

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt.        

36 Thích nghi với 
chế độ ăn cơm, 
ăn được các 
loại thức ăn 
khác nhau

Ăn các loại thức 
ăn khác nhau

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X X         2  

37 Biết tập luyện 
nề nếp thói 
quen tốt trong 
ăn uống 

Mời cô, mời bạn 
khi ăn. Không 
đùa nghịch làm 
vãi thức ăn, 
không kén chọn 
thức ăn, ăn hết 
xuất

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x x    2  

38 Có một số thói 
quen tốt trong 
sinh hoạt: ăn 
chín, uống 
chín; rửa tay 
trước khi ăn, 
lau mặt, lau 
miệng, uống 
nước sau khi 
ăn

 Có một số thói 
quen tốt trong 
sinh hoạt: ăn 
chín, uống chín; 
rửa tay trước khi 
ăn, lau mặt, lau 
miệng, uống 
nước sau khi ăn

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

       x x  2  



39 Biết luyện 1 số 
thói quen tốt 
trong sinh hoạt 
vứt rác đúng 
nơi quy định

HĐNT: Thùng 
rác thông minh

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

        x x 2  

40 Luyện thói 
quen ngủ 1 
giấc buổi trưa

Ngủ 1 giấc buổi 
trưa

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x x    2  

41 Biết đi vệ sinh 
đúng nơi qui 
định

Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X  x       2  

2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe
42 Làm được một 

số việc với sự 
giúp đỡ của 
người lớn (tự 
ngồi vào bàn 
ăn, cầm thìa 
xúc ăn, cầm 
cốc uống 
nước)

Tập tự phục vụ: 
Tự xúc cơm, 
uống nước 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x x    2  

43 Trẻ biết bê ghế 
bằng hai tay, 
lấy xếp ghế 
đúng nơi qui 
định

 Thực hiện thao 
tác Bê ghế bằng 
hai tay, lấy xếp 
ghế đúng nơi qui 
định.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x x       2  

44   Thực hiện một 
số công việc : 
Đội mũ khi ra 
nắng, 

 Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

        x x 2  



Làm được một 
số việc với sự 
giúp đỡ của 
người lớn  mặc 
cởi quần áo, 
cùng cô chuẩn 
bị chỗ ngủ..

 Thực hiện một 
số công việc :  
đi VS, cởi quần 
áo khi bị bẩn 
ướt. 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x     1  

45 Làm được một 
số việc với sự 
giúp đỡ của 
người lớn  
cùng cô chuẩn 
bị chỗ ngủ..

Thực hiện một 
số công việc: kê 
giường, chải 
chiếu, lấy gối…

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

      x x   2  

46 Làm được một 
số việc với sự 
giúp đỡ của 
người lớn (lấy 
nước uống, đi 
vệ sinh,..)

HĐNT: Tự lấy 
dép, cất dép 
đúng nơi quy 
định, đi đúng 
đôi 

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

X X         2  

47 Nhận đúng kí 
hiệu riêng của 
mình trên đồ 
dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, 
tủ đồ.

 Thực hiện nhận 
kí hiệu riêng của 
mình trên đồ 
dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ 
đồ.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x  x      2  

48 Biết xúc miệng 
bằng nước 
muối sau khi 
ăn dưới sự 
hướng dẫn của 
cô

 Thực hiện các 
thao tác Xúc 
miệng bằng 
nước muối sau 
khi ăn

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

     x x    2  



49 Biết nói với 
người lớn khi 
có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

Tập nói với 
người lớn khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

 X x        2  

50 Biết đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định 

Tập đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định 

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

  x x       2  

51 Bước đầu biết 
một số thao tác 
đơn giản trong 
rửa tay, lau 
mặt dưới sự 
hướng dẫn của 
cô

 Thực hiện các 
thao tác VS đơn 
giản : rửa tay, 
lau mặt…

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

       x x  2  

52 Biết chấp 
nhận: đội mũ 
khi ra nắng; đi 
giày dép; mặc 
quần áo ấm khi 
trời lạnh

 Thực hiện thói 
quen tốt: đội mũ 
khi ra nắng; đi 
giày dép; mặc 
quần áo ấm khi 
trời lạnh             
HĐNT: hướng 
dẫn đội mũ ,đi 
dép khi ra sân

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

    x x     2  

3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn   .



53 Biết tránh vật 
dụng, nơi nguy 
hiểm (phích 
nước nóng, 
bàn là, bếp 
đang đun, xô 
nước, giếng,..) 
khi được nhắc 
nhở

 Dạy trẻ nhận 
biết và tránh 
một số vật dụng 
nguy hiểm (bếp 
đang đun, phích 
nước nóng, xô, 
chậu nước, cống 
rãnh, ổ điện…) 
khi được nhăc 
nhở.

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X X         2  

54 Biết tránh một 
số hành động 
nguy hiểm (sờ 
vào ổ điện, leo 
trèo lên bàn, 
ghế/ lan can, 
chơi nghịch 
các vật sắc 
nhọn…) khi 
được nhắc nhở

HĐNT: Dạy trẻ 
nhận biết tránh 
một số hành 
động nguy hiểm 
( trèo lan can, 
chơi nghịch các 
vật sắc nhọn, 
cấu, cắn, đẩy 
ngã bạn…) khi 
được nhắc nhở.

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Thể 
chất

      x x   2  

55 Trẻ biết và 
tránh một số 
con vật và 
hành động với 
một số con vật 
có thể gây 
nguy hiểm

 HĐNT: " Quan 
sát chuồng chó 
"Dạy trẻ không 
được sờ, thò tay 
vào chuồng nuôi 
các con vật hoặc 
đánh các con 
vật... 

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Thể 
chất

   x x      2  

4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích



56 Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng 
theo khoa học

- Hướng dẫn 
cách chế biến 
một số món ăn 
dành cho trẻ
- Một số chế độ 
ăn khi trẻ bị 
bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, 
suy dinh dưỡng, 
thừa cân béo 
phì,…)
- Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu 
thông thường

Tổ Lớp 
học

Thể 
chất

X X         2  

II PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan.

57 Biết sờ, nắn, 
nghe, nhìn, để 
biết đặc điểm 
nổi bật của đồ 
dùn đồ chơi

HĐNT: Quan 
sát (Vật chìm 
vật nổi )

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

 x x        2  

58 Nghe và nhận 
biết âm thanh 
của 1 số đồ vật 
: Bát ,thìa ,đĩa 
,ca

Nghe và nhận 
biết âm thanh 
của 1 số đồ vật: 
Bát, thìa, ca….

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

59 Nghe và nhận 
biết âm thanh 
tiếng kêu của 1 
số con vật 
quen thuộc

HĐNT:Nghe và 
nhận biết tiếng 
kêu của 1 số con 
vật gần gũi( Con 
chó  con mèo)

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

   x       1  



60 Nghe và nhận 
biết âm thanh 
tiếng mưa rơi

HĐNT: Nghe và 
nhận biết âm 
thanh  mưa rơi

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

     x   x  2  

61 Sờ, nắn, nhìn 
PTGT để nhận 
biết đặc điểm 
nổi bật Nghe 
và nhận biết 
âm thanh  của 
1 số PTGT

HĐNT: Quan 
sát một số 
PTGT để nhận 
biết đặc điểm 
nổi bật Nghe và 
nhận biết âm 
thanh  của 1 số 
PTGT (Xe đạp- 
Xe máy -Ô tô)

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

       x   1  

Trẻ sờ nắn nhìn, 
ngửi... đồ vật  
nhận biết đặc 
điểm nổi bật.

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x     x    2  

HĐNT: Quan 
sát hoa đào ,hoa 
giấy ,hoa 
hồng…

Tổ Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

    x x     2  

HĐNT: Quan 
sát quả soài,quả 
đu đủ

Tổ Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

    x x     2  

62 Nhận biết được 
một số đặc 
điểm nổi bật 
của đồ vật, 
hoa, quả quen 
thuộc qua sờ 
nắn, nhìn, 
ngửi,..

HĐNT: Quan 
sát một số đồ 
dùng đồ chơi 
của bé ( Quan 
sát mũ bạn trai 
bạn gái )

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Nhận 
thức

 x         1  



- Trẻ sờ nắn đồ 
vật, đồ chơi để 
nhận biết cứng - 
mềm

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X x         2  63 Nhận biết được 
cứng - mềm, 
trơn (nhẵn) - 
xù xì

- Trẻ sờ nắn đồ 
vật, đồ chơi để 
nhận biết  
trơn(nhẵn) - xù 
xì

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x x        2  

64 Có khả năng 
nhận biết vị 
đặc trưng của 
một số thức ăn, 
quả (ngọt - 
mặn - chua)

  Dạy trẻ tên các 
món ăn, quả.., 
trẻ ăn và cảm 
nhận hương vị 

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

    x x     2  

2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.
* Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người.

Dạy trẻ tên, 
chức năng chính 
của một số bộ 
phận cơ thể : 
Các giác quan ( 
Mắt ,mũi, miệng 
,)

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  65 Nói được tên 
và chức năng 
chính của một 
số bộ phận cơ 
thể khi được 
hỏi

Dạy trẻ tên, 
chức năng chính 
của một số bộ 
phận cơ thể : đôi 
tay, đôi chân         

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

*Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi



Quan sát, trò 
chuyện đồ chơi 
trung thu        
HĐNT:       -
Rước đèn trung 
thu

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

X          1  

Tiết học:Trò 
chuyện về đồ 
chơi trong lớp 
bé

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

Tiết học:Trò 
chuyện về đồ 
chơi chuyển 
động được

 Lớp 
học

  x           

Tiết học:Trò 
chuyện về đồ 
chơi quen thuộc 
với bé 

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x         1  

Tiết học:Trò 
chuyện về đồ 
chơi bé thích 
chơi

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x         1  

Tiết học:NB đồ 
dùng ăn uống

              

Tiết học:NB đồ 
dùng cua bé : 
Quần áo, mũ, ba 
lô

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x        1  

66 Nhận biết được 
tên, đặc điểm 
nổi bật, công 
dụng và cách 
sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
quen thuộc. 
Gần gũi với trẻ

Tiết học:NB đồ 
dùng cua bé : 
Mũ dép ,ba lô

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x         1  



Tiết học:NB : 
Trang phục mùa 
hè của bé

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

        x  1  

Tiết học:Quan 
sát, nhận biết đồ 
dùng trong gia 
đình

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

Tiết học: Nhận 
biết đồ dùng đồ 
chơi lớp mẫu 
giáo 

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

         x 1  

*Nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc
Tiết học:NBTN 
:  Ô tô tàu hỏa                             

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

Tiết học:NBPB : 
Xe đạp - xe máy   
HĐNT: Quan 
sát xe đạp

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

       x   1  

  HĐNT : Trò 
chơi : Thả 
thuyền và ca nô

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

       x   1  

Tiết học:NBPB : 
Tàu thủy ,ca 
nô,thuyền

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

67 Nhận biết tên, 
đặc điểm nổi 
bật và công 
dụng của 
phương tiện 
giao thông gần 
gũi

Tiết học:NBTN 
:Máy bay

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

68 Nhận biết  một 
số luật lệ giao 
thông đơn giản

KNS:Tìm hiểu 
một số luật lệ 
giao thông đơn 
giản 

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

       x   1  



*Nhận biết một số con vật quen thuộc
Tiết học:NBPB : 
Con chó con 
mèo con lợn

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

Tiết học:NBTN: 
Con gà con vịt 

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

NBPB: Con gà 
con vịt con chim

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

Tiết học:NBTN 
: Con tôm con 
cá con cua

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

NBPB : Con 
tôm con cá con 
cua

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

Tiết học:NBTN 
: Thỏ,khỉ, gấu

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

NBTN : Con thỏ 
con sư tử con 
gấu

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

69 Trẻ nhận biết 
phân biệt được 
các con vật 
nuôi sống 
trong gia đình , 
trong rừng , và 
sống dưới 
nước,và tình 
cảm đối với 
các con vật

KNS:Chăm sóc 
con vật gần gũi 
(Lồng chim )

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

         1  

*Nhận biết một số loại hoa, quả,rau ,cây xanh

Tiết học:NBTN 
: Hoa hồng hoa 
cúc hoa ly

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

    x      1  70 Nói được tên 
và một vài đặc 
điểm nổi bật 
của một số loại 
hoa, quả, rau 
quen thuộc 

Tiết học:NBTN 
: Hoa đào hoa 
mai

 Lớp 
học

Nhận 
thức

     x     1  



Quan sát: Cây 
hoa nguyệt quế 

 Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

X          1  

Quan sát: Cây 
hoa hồng

 Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

 x         1  

Quan sát: Cây 
hoa trang anh

 Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

  x        1  

Quan sát: Cây 
hoa cúc

 Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

    x x     2  

Quan sát: Cây 
hoa đào

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

     x     1  

Quan sát: Cây 
hoa giấy

 Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

      x    1  

Quan sát: giàn 
hoa thiên lý

 Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

       x   1  

theo 1 vài dấu 
hiệu đặc trưng 
về màu sắc 
hoặc hình dạng 
khi được yêu 
cầu

Quan sát: Cây 
hoa mẫu đơn

 Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

   x       1  



Quan sát: Cây 
hoa mười giờ

Tổ Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

        x x 2  

Tiết học: NBTN 
Quả cam ,quả 
táo ,quả chuối

 Lớp 
học

Nhận 
thức

      x     1  

Quan sát : Cây 
đu đủ

 Sân 
chơi 
khu 
2

Nhận 
thức

X   x       2  

Quan sát : Cây 
mít

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

 x         1  

Quan sát : Cây 
soài 

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

        x  1  

Quan sát : Cây 
hồng xiêm

 Sân 
chơi 
khu 
5

Nhận 
thức

  x        1  

Quan sát : Cây 
na

Tổ Sân 
chơi 
khu 
6

Nhận 
thức

         x 1  

Quan sát : Cây 
táo

 Sân 
chơi 
khu 
7

Nhận 
thức

    x x     2  



Quan sát : Cây 
vũ sứa

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

      x    1  

Quan sát : Cây 
nhãn

 Sân 
chơi 
khu 
9

Nhận 
thức

       x   1  

Tiết học: NBPB 
:Su hào ,bắp cải 
,cà rốt

Tổ Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

    x      1  

Quan sát: Cây 
rau ăn lá rau cải 
,rau muống

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X    x      2  

Quan sát: Cây 
rau ăn lá rau  rền 
rau ngót

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

 x         1  

Quan sát: Cây 
rau ăn lá mùng 
tơi rau đay

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

         x 1  

Quan sát: Cây 
rau ăn lá ngải

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

        x  1  

Quan sát: Cây 
rau ăn lá rau tía 
tô,lá lốt, diếp cá, 
húng chanh

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

  x        1  



Quan sát: Cây 
rau ăn lá sà lách

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

   x       1  

Quan sát: Cây 
rau ăn lá rau bắp 
cải

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

    x      1  

Quan sát: Cây 
rau ăn quả: 
Mướp, bầu 

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

     x     1  

Quan sát: Cây 
rau ăn quả : 
Đỗ,su su

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

      x    1  

Quan sát: Cây 
rau ăn quả: 
Chanh ớt

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

       x   1  

Quan sát: Cây 
rau ăn quả : Cà 
chua, rưa chuột

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

    x x     2  

Quan sát: Cây 
rau ăn quả : Đậu 
bắp ,cà tím

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

X          1  

Quan sát: Cây 
rau ăn quả : Đậu 
bắp ,cà tím

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

 x         1  



Quan sát cây rau 
ăn củ: Khoai tây 
, khoai lang ,sắn

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

  x        1  

Quan sát cây rau 
ăn củ: Hàng ,tỏi 
,gừng

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

     x     1  

Quan sát cây rau 
ăn củ: Su hào, 
củ cải ,củ rền

 Sân 
chơi 
khu 
4

Nhận 
thức

         x 1  

Tiết học: NBPB:  
Cây tùng  hoa 
mẫu đơn lan ý

 Lớp 
học

Nhận 
thức

    x      1  

Tiết học: KNS: 
Chăm sóc cây 
xanh

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

    x      1  

Quan sát cây: 
Cây phượng 

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

 x x        2  

Quan sát cây: 
Cây đào tiên

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

X   x x      3  

Quan sát cây: 
Cây ban

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

     x     1  



Quan sát cây: 
Cây bằng lăng

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

      x x   2  

Quan sát cây: 
Cây bàng đài 
loan

 Sân 
chơi 
khu 
3

Nhận 
thức

        x x 2  

Tiết học:  NB : 
Hoa đào , hoa 
mai ,quả bưởi 
,quả chuối ,bánh 
trưng ….

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

     x     1  

*Nhận biết 
một số màu 
cơ bản, kích 
thước, hình 
dạng, số 
lượng

. . . . . . . . . . . .  . . .

 Tiết học: Nhận 
biết màu đỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

 Tiết học: Nhận 
PB : Màu xanh -
đỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x         1  

NBPB màu vàng 
- màu đỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

  x        1  

NBPB màu vàng 
- màu xanh

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

71  NB và chỉ - 
nói tên, lấy 
hoặc cất đúng 
đồ chơi màu 
xanh-đỏ-vàng  
theo yêu cầu                  
Biết cách xâu 
chọn đúng hạt 
màu xanh - đỏ- 
vàng xâu thành 
vòng Biết cách 
xâu chọn đúng 
hạt màu xanh - 

Tiết học: NBPB 
xanh -  vàng

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

    x      1  



Tiết học: Xâu 
vòng : Màu đỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

Tiết học: Xâu 
vòng : Màu đỏ- 
màu xanh

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x         1

Xâu vòng : Màu 
vàng - màu đỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

  x        1  

Xâu xen kẽ : 
Màu xanh - màu 
vàng

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

đỏ- vàng xâu 
thành vòng 

Tiết học: Xâu 
xen kẽ : Màu 
vàng -xanh

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

    x      1  

Xếp vườn hoa Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

     x     1  

Xếp nhà Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

Tiết học: Xếp 
trang trại gà vịt

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

Xếp ể bơi Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

        x  1  

Tiết học:Xếp đồ 
dùng trong gia 
đình ( Xếp bàn 
ghế )

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

72 Nhận biết các 
khối  khác 
nhau xếp sát 
cạnh ,xếp 
chồng 

Xếp vườn rau Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

    x      1  



Xếp bãi đỗ xe, 
xếp sân bay…

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

NBPB :  Các 
loại đồ dùng đồ 
chơi To- nhỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

 x        x 2  

NBPB : Các loại 
hoa,quả to 
nhỏTo- nhỏ                        

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

    x x     2  

Tiết học: NBPB 
: Các con vât 
To- nhỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  

73 NBPB lấy 
hoặc cất đồ 
chơi có kích 
thước to - nhỏ 
theo yêu cầu

NBPB : Các loại 
ô tô ,máy 
bayTo- nhỏ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

Nhận biết hình 
tròn

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

Nhận biết hình 
vuông

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

74 Nhận biết được 
hình tròn hình 
vuông

Tiết học: NBPB:  
Hình tròn - hình 
vuông

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

       x   1  

75 Xác định được 
vị trí không 
gian trên- 
dưới,trước sau 

Tiết học: Xác 
định vị trí không 
gian trên - dưới 
so với bản thân 
trẻ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

        x  1  



so với bản thân 
trẻ

Tiết học: Xác 
định vị trí không  
trước - sau so 
với bản thân trẻ

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

         x 1  

76  Nhận biết 
được số lượng 
( một - nhiều)

 Tiết học:Một và 
nhiều

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

5. Bản thân, người gần gũi.
77 Nói được tên 

của bản thân 
và một số đặc 
điểm bên ngoài 
của bản thân.

Trò chuyện về 
tên bé và 1 số 
đặc điểm bên 
ngoài của bé

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

Tiết học:Quan 
sát, xem tranh, 
trò chuyện về 
công việc mẹ 
của bé

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

Tiết học:Quan 
sát, xem tranh, 
trò chuyện về 
những người 
thân của bé

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

      x    1  

78 Nói được tên 
và công việc 
của những 
người thân gần 
gũi trong gia 
đình

QS, trò chuyện 
khu nhà kính, 
nhà gỗ, nhà lá…

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Nhận 
thức

      x    1  

79 Nhận biết công 
việc của các cô 
giáo và các bác 
trong trường 

Tiết học:Trò 
chuyện về các 
cô bác trong 
trường MN

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

  x        1  



Tiết học: Trò 
chuyện và quan 
sát công việc 
của cô các bác 
trong trường 
MN

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

  x        1  

 Tiết học: ( KNS 
) Quan sát, xem 
tranh, trò 
chuyện về cấp 
dưỡng, công 
việc của cô cấp 
dưỡng

 Lớp 
học

   x          

HĐNT: Quan 
sát, xem  chuyện 
về  công việc 
của bác cấp 
dưỡng

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

  x        1  

 Tiết học: ( KNS 
) Quan sát, xem 
tranh, trò 
chuyện về cô 
giáo, công việc 
của cô giáo

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

  x        1  

Tiết học: Bé và 
các bạn trong 
lớp 

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  

mầm non Các 
bạn trong lớp                     
Nhận biết được 
đặc điểm  của 
lớp mẫu giáo

Tiết học: Lớp 
học của bé (Đồ 
dùng đồ chơi 
của bản thân và 
của lớp.bé ) 

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

X          1  



Tiết học: Quan 
sát, trò chuyện 
về lớp MG

 Lớp 
học

Nhận 
thức

         x   

Tiết học: Quan 
sát, xem tranh, 
trò chuyện về 
chú bộ đội công 
việc của chú bộ 
đội

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

   x       1  80 Nói được tên 
và công việc 
của chú bộ đội,
 

Tiết học: KNS: 
Bé làm chiến sỹ 
tý hon

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

   x       1  

6. Một số hiện tượng, hoạt động gần gũi

HĐNT ( Quan 
sát và đàm thoại 
về bầu trời thời 
tiết đám mây 
,ông mặ trời )

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

     x   x x 3  

Tiết học: Nhận 
biết thời tiết 
mùa hè

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

        x  1  

81 Nói được một 
vài đặc điểm 
nổi bật, dấu 
hiệu, trang 
phục…. của 
mùa hè

Tiết học: Nhận 
biết trang phục 
mùa hè

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

        x  1  

82 Nói được một 
vài đặc điểm 
nổi bật, dấu 
hiệu, trang 

HĐNT( Quan 
sát và đàm thoại 
về bầu trời thời 
tiết đám mây 
,mưa phùn)

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Nhận 
thức

     x     1  



phục…. của 
mùa xuân

Tiết học: Nhận 
biết thời tiết 
mùa Xuân

Tổ Lớp 
học

Nhận 
thức

     x     1  

7 .Nhận biết một số lễ hội
Trò chuyện ngày 
khai giảng

Tổ NT 
24-
36th

Nhận 
thức

X          1  83 Trẻ biết và nói 
được tên ngày 
hội dến trường 
và cảm nhận 
đươc không 
khí của ngày 
khai giảng. Tết 
trung thu

Tiết học: Trò 
chuyện ngày tết 
trung thu

Tổ NT 
24-
36th

Nhận 
thức

X          1  

84 Trẻ biết và nói 
được tên ngày 
hội dến trường 
và cảm nhận 
đươcj không 
khí của ngày 
tết nguyên đán

Tiết học: Trò 
chuyện ngày tết 
nguyên đán

Tổ NT 
24-
36th

Nhận 
thức

     x     1  

85 Trẻ biết và nói 
được tên ngày 
hội 8/3 là ngày 
hội của bà,mẹ 
,chị 

Tiết học: Trò 
chuyện ngày hội 
8/3

Tổ NT 
24-
36th

Nhận 
thức

      x    1  

C.  PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 
1. Nghe hiểu lời nói

86 Nghe hiểu và 
thực hiện được 
một số yêu cầu 
đơn giản bằng 
lời nói

Nghe và thực 
hiện các yêu cầu 
bằng lời nói 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X  x        2  



87 Nghe các câu 
hỏi:  Ai đây? 
Cái gì đây? 
Làm gì ? Để 
làm gì ? Như 
thế nào ..

Nghe các câu 
hỏi:  Ai đây? 
Cái gì đây? Làm 
gì ? Để làm gì ? 
Như thế nào ..

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x x x 3  

88 Nghe và hiểu 
được lời nói 
với sắc thái 
tình cảm khác 
nhau

Nghe lời nói với 
sắc thái tình cảm 
khác nhau

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x x x  3  

89 Nghe và hiểu 
được các từ chỉ 
tên gọi đồ vật, 
sự vật, hành 
động quen 
thuộc

Dạy trẻ nghe các 
từ chỉ tên gọi đồ 
vật, sự vật, hành 
động quen thuộc

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x x   x     3  

Nghe và thực 
hiện các yêu cầu 
bằng lời nói của 
cô gồm 1 hành 
động

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x x x   3  

Nghe và thực 
hiện các yêu cầu 
bằng lời nói của 
cô gồm 2 hành 
động

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x x        2  

90 Nghe và thực 
hiện được các 
nhiệm vụ gồm 
2 - 3 hành 
động: "Cháu 
cất đồ chơi lên 
giá và đi rửa 
tay!"

Nghe và thực 
hiện các yêu cầu 
bằng lời nói của 
cô gồm 2 -3 
hành động

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x x 2  



Tiết học:Thơ: 
Trăng sáng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Thơ: Bạn mới Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Tiết học:Thơ : 
Trăng sáng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

HĐNT: Ca dao 
dồng dao : Năm 
ngón tay xinh 
,Dung dăng 
dung dẻ

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

X          1  

Truyện đôi bạn 
nhỏ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Truyện : Vệ sinh 
buổi sáng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Thơ: Chia đồ 
chơi , Nặn đồ 
chơi

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

Thơ: Găng tay 
và mũ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

Thơ: Đi dép Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

HĐNT: Đồng 
dao ca dao : Chi 
chi ,chành chành 
. Dệt vải

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

 x         1  

91 Nghe hiểu 
được các bài 
thơ, đồng dao, 
ca dao, hò vè, 
câu đố, bài hát 
và nội dung 
truyện ngắn 
đơn giản, trả 
lời được các 
câu hỏi về tên 
truyện, tên và 
hành động của 
các nhân vật

Truyện: Cái 
chuông nhỏ . 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  



Chiếc xích đu 
màu đỏ

Thơ : Cô và mẹ      x        1  
Thơ: Bác cấp 
dưỡng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Thơ: Cô dạy ,Cô 
giáo của em

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

HĐNT: Ca dao 
đồng dao : Gánh 
gánh gồng gồng 
, Lộn cầu vồng

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Truyện: Chào 
buổi sáng , Chú 
bé dung cảm

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Thơ: Tìm ổ ,Đàn 
gà con , Con cá 
vàng Con voi

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Thơ: Chú bộ đội 
của em

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

HĐNT: Đồng 
dao ca dao : Xỉa 
cá mè , Con mẻo 
con meo , Con 
mèo trèo cây 
cau

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

   x         

Truyện:  Ếch 
xanh và bạn rùa 
nhỏ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Truyện:  Con 
cáo

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  



Truyện:  Thỏ 
ngoan

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Thơ: Cây bắp 
cải

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  

Thơ: Hoa nở Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  

HĐNT: Ca dao 
dđồng dao :Lúa 
ngô ,Bắc kim 
thang

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

    x      1  

Truyện:  Cây táo Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  

Truyện:  Quả thị  Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x       

Thơ:  Tết là bạn 
nhỏ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

HĐNT: Ca dao 
đồng dao: Tập 
tầm vông ,Rồng 
rắn lên mây

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Truyện: Mùa 
xuân đã về 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Truyện:  Chiếc 
áo mới

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Thơ: Yêu mẹ Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  



Thơ: Giúp mẹ 
,Lấy tăm cho bà

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

Thơ: Lời chúc 
8/3

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

HĐNT: Ca dao 
đồng dao : Cái 
bống ,Bà còng 
đi chợ trời mua

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

Ngôn 
ngữ

      x    1  

Truyện:  Cháu 
chào ông ạ!

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

Thơ: Con tàu Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Truyện:  Xelu - 
Xe ca

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Thơ: Xe đạp Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

HĐNT: Ca dao 
đồng dao : Đoàn 
tàu lăn bánh

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Truyện:  Vì sao 
thỏ cụt đuôi Tàu 
thủy - thuyền 
nan

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Truyện:  Du lịch 
của gà trống 
choai

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Thơ:  Bóng mây Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  



Truyện:  Cóc 
gọi trời mưa

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

HĐNT: Ca dao 
đồng dao : Bà 
còng đi chợi trời 
mưa

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Thơ:  Mưa Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Truyện: Cóc gọi 
trời mưa

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Truyện:  Chiếc ô 
của thỏ trắng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Thơ: Lời chào  Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x 1  

HĐNT: Ca dao 
đồng dao: Tập 
tầm vông ,Rồng 
rắn lên mây

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x 1  

Thơ: Cô và mẹ  Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x 1  

Truyện : Chú bé 
dũng cảm

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x 1  

2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu



92 Biết sử dụng 
các từ chỉ con 
vật, đặc điểm, 
hành động 
quen thuộc 
trong giao tiếp

Biết sử dụng các 
từ chỉ con vật, 
đặc điểm, hành 
động quen thuộc 
trong giao tiếp

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X x x        3  

93 Biết sử dụng 
các từ chỉ đồ 
vật, đặc điểm, 
hành động 
quen thuộc 
trong giao tiếp

Biết sử dụng các 
từ chỉ đồ vật, 
đặc điểm, hành 
động quen thuộc 
trong giao tiếp

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x x x     3  

94 Phát âm rõ 
tiếng.

 Phát âm các âm 
khác nhau.

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        2  

Trả lời câu hỏi : 
Ai đây

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x x 2  

Trả lời câu hỏi : 
Cái gì đây

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x   x     2  

Trả lời câu hỏi 
:Làm cái gì? 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x x       2  

95 Biết trả lời và 
đặt được câu 
hỏi: Ai đây? 
Cái gì đây? 
Làm gì thế 
này?...

Trả lời câu hỏi : 
Như thế nào?... 
(Con gà gáy như 
thế nào?)

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x x    2  

96 Biết thể hiện 
nhu cầu, mong 
muốn và hiểu 
biết bằng 1-2 
câu đơn giản 
và câu dài

Thể hiện nhu 
cầu mong muốn 
và hiểu biết 
bằng 1 - 2 câu 
đơn giản và câu 
dài.

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x    x x 3  



Tiết học: Thơ: 
Bé vui tết trung 
thu

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Tiết học:Thơ: 
Bạn mới

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Ca dao đồng dao 
: Năm ngón tay 
xinh ,Dung dăng 
dung dẻ

   X          1  

Tiết học:Truyện 
đôi bạn nhỏ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Tiết học:Truyện 
: Vệ sinh buổi 
sáng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X          1  

Tiết học: Thơ: 
Chia đồ chơi 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

Tiết học:Thơ: 
Găng tay và mũ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

Tiết học:Thơ: 
Đôi dép 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

Tiết học:Truyện: 
Chiếc chuông 
nhỏ 

    x         1  

Tiết học:Truyện: 
Chiếc xích đu 
màu đỏ 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  

97 Đọc được bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao với 
sự giúp đỡ của 
cô giáo hoặc 
người lớn 
Nghe và hiểu   
nội dung 
truyện ngắn 
đơn giản, trả 
lời được các 
câu hỏi về tên 
truyện, tên và 
hành động của 
các nhân vật

Ca dao đồng dao 
:Chi chi chàng 
chành , Dệt vải

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x         1  



Tiết học:Thơ: 
Bác cấp dưỡng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Tiết học: Cô 
giáo của em

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

            

Tiết học: Thơ: 
Cô dạy 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Ca dao đồng dao 
:Gáng gánh 
gồng gồng ,Lộn 
cầu vồng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Tiết học:Truyện: 
Chào buổi sáng 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  x        1  

Tiết học:Thơ: 
tìm ổ 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Tiết học:Thơ: 
Chú bộ đội của 
em

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Tiết học:Truyện:  
Quả trứng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Ca dao đồng dao 
: Xỉa cá mè ,Con 
mèo mà trèo cây 
cau

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Tiết học:Truyện:  
Ếch xanh và bạn 
rùa nhỏ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

Tiết học:Thơ: 
Cây bắp cải

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  



Tiết học:Thơ: 
Hoa nở

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  

Ca dao đồng dao 
: Lúa ngô là cô 
đậu lành , Bác 
kim thang

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  

Tiết học:Truyện:  
Cây táo

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

    x      1  

Tiết học:Truyện:  
Quả thị

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Tiết học: Thơ: 
Tết là bạn nhỏ

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Tiết học: Đi chợ 
tết

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Tiết học: Thơ: 
Mùa xuân

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Ca dao đồng dao 
: Tâp tầm vồng , 
rồng rắn lên 
mây

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Tiết học:Truyện: 
Mùa xuân đã về 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Tiết học:Truyện:  
Thỏ con đón Tết

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

     x     1  

Tiết học:Thơ: 
Yêu mẹ

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  



Tiết 
học:Thơ:Cái bát

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

Thơ:Lấy tăm 
cho bà

 Lớp 
học

             

Tiết học:Thơ: 
Lời chúc 8/3

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

Ca dao đồng dao 
: Cái bống ,Bà 
còng đi chợ trời 
mua

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

TTiết học:ruyện:  
Cháu chào ông 
ạ!

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

      x    1  

:Thơ: Tập gấp 
máy bay

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Tiết học:Thơ: 
Xe đạp

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Ca dao đồng dao 
: Đoàn tàu lăn 
bánh

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Tiết học:Truyện:  
Vì sao thỏ cụt 
đuôi

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Truyện:  Tàu 
thủy và thuyền 
nan

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  

Tiết học:Truyện:  
Du lịch của gà 
trống choai

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

       x   1  



Tiết học:Thơ:  
Bóng mây 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x 1  

Truyện: Sóc và 
thỏ đi tắm nắng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Tiết học:Truyện:  
Chiếc ô của thỏ 
trắng

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Ca dao đồng dao 
: Bà còng đi 
chợi trời mưa

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Truyện:  Cóc 
gọi trời mưa

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Thơ:  Mưa Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Ca dao đồng dao 
: Tay đẹp , Năm 
ngón tay xinh

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

        x  1  

Tiết học:Thơ:  
Lời chào

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x   

Thơ:  Cô và mẹ  Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x   

Tiết học:Truyện 
: Thỏ con không 
vâng lời

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

         x   

Ca dao đồng dao 
: Tay đẹp , Năm 
ngón tay xinh

 Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X         x   



98 Kể lại được 
đoạn truyện 
được nghe 
nhiều lần với 
sự gợi ý của 
người lớn bằng 
các câu đơn, 
câu có 5-7 
tiếng có các từ 
thông dụng chỉ 
sự vật, hoạt 
động, đặc điểm 
quen thuộc

Truyện : Cháu 
chào ông ạ ,Cây 
táo  , Thỏ con ăn 
gì 

Tổ Phò
ng 
chứ
c 
năn
g

Ngôn 
ngữ

   x  x x    2  

3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
99 Biết sử dụng 

lời nói với các 
mục đích khác 
nhau:
+ Chào hỏi, trò 
chuyện
+ Bày tỏ nhu 
cầu cảu bản 
thân
+ Hỏi về các 
vấn đề quan 
tâm như: "Con 
gì đây?"; "Cái 
gì đây?",…

Làm quen và tập 
nói các từ thể 
hiện sự lễ phép 
chào hỏi, nói 
chuyện với 
người lớn. Nói 
vừa đủ nghe khi 
giao tiếp.

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x  x     2  

100 Sử dụng được 
các từ thể hiện 
sự lễ phép khi 
nói chuyện với 
người lớn. Nói 

Tập nói các từ 
thể hiện sự lễ 
phép chào hỏi, 
nói chuyện với 
người lớn. Nói 

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 x x x       3  



to, đủ nghe, 
phát âm rõ 
tiếng

vừa đủ nghe khi 
giao tiếp.

4. Làm quen với sách 
101 Biết lắng nghe 

khi người lớn 
đọc sách

Trẻ lắng nghe 
khi người lớn 
đọc sách

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

Ngôn 
ngữ

     x x    3  

102 Chỉ và gọi tên 
được các nhân 
vật, sự vật, 
hiện tượng gần 
gũi qua 
tranh/ảnh

Mở sách và gọi 
tên các nhân vật, 
sự vật, hành 
động gẫn gũi có 
trong sách ( Gà 
cõng Vịt, Cáo 
đuổi Gà…)

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   x       1  

103 Nhận biết một 
số kí hiệu đơn 
giản của lớp: 
+ Kí hiệu bạn 
trai, bạn gái.
+ Kí hiệu nơi 
vứt rác

Nhận biết một 
số kí hiệu đơn 
giản của lớp: 
+ Kí hiệu bạn 
trai, bạn gái.
+ Kí hiệu nơi 
vứt rác

Tổ Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

X x         3  

D. PHÁT TRIỂN TCXH-TM
1. Phát triển tình cảm
* Ý thức về bản thân

104 Nói được một 
vài thông tin 
về bản thân 
(tên, tuổi)

- Trẻ nhận biết 
tên gọi một số 
đặc điểm bên 

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  



ngoài của bản 
thân

105 Biết thể hiện 
điều mình 
thích, không 
thích bằng lời 
nói và hành 
động

Nhận biết một 
số đồ dùng, đồ 
chơi yêu thích 
của mình ( Trẻ 
thích thú khi 
hoạt động với đồ 
vật đồ chơi, biết 
giữ gìn đồ chơi )

Tổ Sân 
chơi 
khu 
2

TCKN
XH-
TM

 x     x    2  

106 Thực hiện yêu 
cầu đơn giản 
của giáo 
viên,người lớn.

- Trẻ thực hiện 
yêu cầu đơn 
giản của cô giáo                   
HĐNT: Nhặt cỏ 
vườn rau theo 
yêu cầu cô

Tổ Sân 
chơi 
khu 
4

TCKN
XH-
TM

    x x x    3  

* Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc

TH: Cháu yeu 
chú bộ đội

Tổ Sân 
chơi 
khu 
4

TCKN
XH-
TM

   x       1  107 Nhận biết và 
biểu lộ được 
trạng thái cảm 
xúc vui, buồn, 
sợ hãi, tức giận 
qua nét mặt, cử 
chỉ

 Trẻ có khả năng 
nhận biết  một 
số trạng thái 
cảm xúc như:  
Vui, buồn, tức, 
giận.qua tranh 
ảnh

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x x 2  

  2.Phát triển KNXH
* Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi



108 Biểu lộ sự 
thích giao tiếp 
với người khác 
bằng cử chỉ, 
lời nói

Mạnh dạn tự tin 
giao tiếp với 
người xung 
quanh

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x x x   3  

109 Biểu lộ sự thân 
thiện với một 
số con vật 
quen thuộc / 
gần gũi: bắt 
chước tiếng 
kêu, gọi

Biểu lộ sự thân 
thiện với những 
con vật sống 
trong gia đình, 
con vật sống 
dưới nước. Bắt 
chước vận động 
và tiếng kêu 

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

110 Biểu lộ sự thân 
thiện với môi 
trường cây 
xanh: Không 
bẻ cành, ngắt 
hoa. Tập làm 
một số việc 
chăm sóc cây

Biểu lộ sự thân 
thiện với môi 
trường cây 
xanh: Không bẻ 
cành, ngắt hoa. 
Tập làm một số 
việc chăm sóc 
cây        HĐNT: 
Dạy trẻ kỹ năng 
chăm sóc bảo vệ 
cây

Tổ Sân 
chơi 
khu 
3

TCKN
XH-
TM

    x x     2  

* Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt
111 Biết chào tạm 

biệt khi được 
nhắc nhở

Thực hiện một 
số hành vi văn 
hóa và giao tiếp: 
chào  tạm biệt, 
cảm ơn, nói từ 
“dạ”, ‘vâng ạ”; 

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X x x        3  



112 Bắt chước 
được một vài 
hành vi xã hội 
đơn giản qua 
trò chơi giả bộ 
(bế búp bê, cho 
búp bê ăn, 
nghe điện 
thoại…)

Chăm sóc búp 
bê : Góc chơi 
phân vai

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x x x     3  

113 Biết chơi thân 
thiện cạnh trẻ 
khác

Chơi thân thiện 
với bạn: chơi 
cạnh bạn, không 
tranh giành đồ 
chơi với bạn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x x x 3  

114 - Dạy trẻ tập 
sử dụng đồ 
dùng đồ chơi

Xếp ca Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x x        2  

HĐNT :Rèn kĩ 
năng rửa tay cho 
trẻ.

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

TCKN
XH-
TM

    x x x    3  

:Rèn kĩ năng rửa 
mặt cho trẻ.

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x x       2  

:Rèn kĩ năng 
đeo khẩu trang 
đúng cácht cho 
trẻ.

Tổ Sân 
chơi 
khu 
5

TCKN
XH-
TM

     x     1  

115 Thực hiện một 
số quy định 
đơn giản trong 
sinh hoạt ở 
nhóm, lớp: xếp 
hàng chờ đến 
lượt, để đồ 
chơi vào nơi 
quy định

 Rèn kĩ năng 
cầm thìa xúc 
bằng tay phải 
cho trẻ.

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x x        2  



3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ
* Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc

Tiết học:DH: Đi 
nhà trẻ

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

:DH: Bé ngoan Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

Tiết 
học:DH:Rước 
đèn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

Tiết học:VĐ : 
Đi nhà trẻ

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

NH : Trường 
chúng cháu là 
trường MN

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

NH : Múa lân Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

TCÂN : PB âm 
thanh to -nhỏ 
của trống 

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

Tiết học: NH: 
Chiếc khăn tay

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

tay Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

116 Trẻ biết hát và 
vận động đơn 
giản theo nhạc 
bài hát, bản 
nhạc quen 
thuộc 

Tiết học: DH: 
Em búp bê

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  



Tiết học: VĐ: 
Đôi dép

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

Nghe hát : Chiếc 
khăn tay

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

TCÂN : PB âm 
thanh trống -xắc 
xô

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

Tiết học:VĐ: 
Lời chào buổi 
sáng

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

Tiết học: DH: 
Lời chào buổi 
sáng

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

Tiết học:Nghe 
hát : Cô và mẹ

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

Tiết học: Nghe 
hát : Bàn tay cô 
giáo

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

TCÂN : Tai ai 
thính

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

DH: Con gà 
trống.

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học: DH: 
Con gà trống

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học: DH: 
Ếch ộp

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  



DH : Một con 
vịt

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học: DH: 
Làm chú bộ đội

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học:NH : 
Chú voi con ở 
bản đôn 

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

NH : Chú bộ đội 
nơi đảo xa

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

TCÂN : PB ÂT 
to nhỏ xắc xô - 
phách tre

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học: DH: 
Cây bắp cải

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x      1  

VĐ: Cây bắp cải Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x      1  

Tiết học:DH: Bé 
và hoa

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x      1  

Tiết học:NH : 
Lý cây xanh

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x      1  

TCAN : PBÂM 
thanh to -nhỏ 
của trống

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x      1  

Tiết học:DH: 
Múa vui

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  



Tiết học:DH: 
Sắp đến Tết rồi

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

Tiết học:Nghe 
hát : Quả

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

Tiết học:VĐ: 
Múa vui

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

Tiết học:Nghe 
hát : Hoa thơm 
bướm lượn

 Lớp 
học

      x       

Tiết học:Nghe 
hát : Chúc xuân

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

Tiết học:VĐ: 
Sắp đến Tết rồi

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

NH : Cùng múa 
hát mừng xuân

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

TCÂN : Ai 
nhanh hơn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

Tiết học:DH: 
Mẹ yêu không 
nào

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

Tiết học:DH: 
Biết vâng lời mẹ

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

Tiết hoc: DH : 
Đồ dùng bé yêu

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  



Tiết học:DH : 
Quà 8/3

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

Tiết học:NH : 
Cháu yêu bà

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

NH : Ba ngọn 
nến lung linh, 
Cả nhà thương

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

TCÂN : PB ÂT 
to nhỏ xắc xô - 
phách tre

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

Tiết học:DH: 
Em tập lái ô tô

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

VĐ: Em tập lái 
ô tô

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

DH: Đoàn tàu 
nhỏ xíu

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

VĐ: Đoàn tàu 
nhỏ xíu

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Tiết học:NH : 
Em đi chơi 
thuyền

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Tiết học:NH : 
Anh phi công ơi

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

TCÂN : Ai 
nhanh hơn 

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  



Tiết học:DH: 
Mùa hè đến

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

Tiết học:VĐ: 
Mùa hè đến

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

Nghe hát : Cho 
tôi đi làm mưa 
với

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

NH : Em thích 
mùa hè

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

TC: Nghe tiếng 
trống tìm đồ vật

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

Tiết học:DH: 
Cháu đi mẫu 
giáo

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

         x 1  

Tiết học:DVĐ: 
Cháu đi mẫu 
giáo

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

         x 1  

Nghe hát: 
Trường chúng 
cháu là trường 
MN

 Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

         x 1  

* Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
117 Thích thú khi 

xem tranh
Xem tranh theo 
CĐ

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x x        2  

118 Thích cầm bút 
di màu ,tô màu  'Trẻ tập cầm bút 

vẽ

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  



Tiết học:Bé làm 
quen với sáp 
màu

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

HĐNT: Bé vẽ 
theo ý thích

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

TCKN
XH-
TM

X x x    x x   5  

Tiết học :Di 
màu đôi dép

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

  Di màu quả 
bóng

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

Di màu chân 
dung cô giáo

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

Tiết học: Vẽ tóc 
cho em bé

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

Tiết hoc: Tô 
màu cái bát

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

Tiết học:Di màu 
áo của mẹ. Bà

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

vẽ nét nguệch 
ngoạc

Tiết học: Di 
màu : Củ su hào

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x x     2  



Vẽ : Vẽ quả tròn Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x x     2  

Tiết học:Di màu 
: Hoa đào-.hoa 
mai

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x x     2  

Di màu : Quả 
bưởi

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x      1  

Tiết học: Di 
màu con mèo

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học:Vẽ tổ 
chim

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tô màu xe máy Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Tiết học:'Tô 
màu thuyền 
buồm

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Vẽ con đường 
cho ô tô chạy

Tổ Sân 
chơi 
khu 
1

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Tô màu đám 
mây và ông mặt 
trời

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

Tiết học:Tô màu 
ông mặt trời

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  



Tiết học:'Vẽ 
mưa

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

 Trẻ tập cầm bút 
tay phải vẽ 
ngững nét đơn 
giản

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X x         2  

 Vẽ nét xiên 
thẳng làm dây 
quả bóng

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x        1  

 Vẽ nét xiên 
thẳng đôi đũa 
,viên phấn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x  x      2  

 Vẽ nét xiên 
thẳng,nét xiên  
dọc làm thức ăn 
con vật

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

 Vẽ lá,vẽ cánh 
hoa,

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x x     2  

119 Thich cầm bút 
vẽ các nét khác 
nhau

Vẽ mưa xuân Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  



 vẽ cuộn len Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

 'Vễ mưa,vẽ tia 
nắng

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

        x  1  

 Vẽ bánh xe,vẽ ô 
của ô tô

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Dán quả to quả 
nhỏ vào cây

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x x     2  

Dán trang trí 
khung ảnh bạn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X          1  

Làm quà tặng 
chú bội đội

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Dán con cá Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

120 Có khả năng 
xé vụn giấy, 
vo, vò, dán 
trang trí hình

Tiết học: Dán ô 
cửa máy bay 
hình vuông, 
hình tròn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  



Tiết học:Di màu 
cô giáo

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x    x   x 3  

Tiết học: Tô 
màu quả bóng

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

Tiết học: Chơi 
với đất nặn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

 x         1  

Nặn đôi đũa Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

      x    1  

 Nặn viên phấn Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

  x       1  

Tiết học : Nặn 
chiếc bút chì

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

X 1

121 Thích chơi với 
đất nặn tạo ra 
sản phẩm đơn 
giản theo sự 
hướng dẫn của 
cô

Tiết học: Nặn 
quả cam

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

    x x     2  



: Nặn con giun Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

   x       1  

Tiết học: nặn 
bánh tròn

Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

     x     1  

 Nặn bánh xe Tổ Lớp 
học

TCKN
XH-
TM

       x   1  

Tổng số  62 65 61 66 56 81 61 59 52 37  
Lĩnh vực thể 
chất

 15 14 15 15 12 19 14 14 12 8   

Lĩnh vực nhận 
thức

 18 18 13 17 17 20 14 15 11 10   

 Lĩnh vực ngôn 
ngữ

 15 17 17 17 10 20 15 15 17 13   

Cộng tổng số 
nội dung phân 
bổ vào chủ đề

 Lĩnh vực tình 
cảm kỹ năng xã 
hội và thẩm mỹ

   14 16 16 17 17 21 18 15 11 6   



Kiến An, ngày 4 tháng 9 năm 2024
Nhận xét của tổ chuyên môn

Nguyễn Thúy Hà

Kiến An, ngày 4 tháng  9  năm 2024
Giáo viên thực hiện

       

      Phạm Thị Ngân

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Dơn
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